	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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(40 câu trắc nghiệm)


Câu 1: Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?


A. Nhập khẩu động, thực vật mà không cần kiểm dịch.


B. Chủ động khai thác rừng và tài nguyên thiên nhiên.


C. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên.


D. Vận động mọi người bảo vệ tài nguyên, môi trường

Câu 2: Dấu hiệu cơ bản nào dưới đây không phải là đặc trưng của dân chủ trực tiếp?


A. Quyết định công việc chung thông qua người đại diện của mình.


B. Giám sát hoạt động của chính quyền và các cơ quan Nhà Nước.


C. Thảo luận, biểu quyết để quyết định công việc của cộng đồng.


D. Tham gia, trực tiếp quyết định công việc chung của cộng đồng.

Câu 3: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới, góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế là thể hiện


A. phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta.


B. nguyên tắc của chính sách đối ngoại ở nước ta.


C. nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta.


D. vai trò của chính sách đối ngoại ở nước ta.

Câu 4: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là


A. biện pháp cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


B. giải pháp cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


C. mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


D. phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Câu 5: Học sinh khối 11 trường THPT huyện X đi cắm trại tại vườn Quốc Gia Ba Vì. Sau hai ngày cắm trại, các bạn học sinh đã thu dọn rác thải, phế liệu. Hành động của các bạn học sinh đã thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc


A. giữ gìn, bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên.
B. chống ô nhiễm đất, nước, không khí


C. ngăn chặn phá hủy môi trường thiên nhiên.
D. sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Câu 6: Dân chủ được hiểu là quyền lực thuộc về


A. nhân dân.
B. người lao động
C. giai cấp lãnh đạo.
D. giai cấp thống trị.

Câu 7: Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?


A. Phân bổ ngân sách cho giáo dục ngang bằng với các ngành khác.


B. Thường xuyên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.


C. Giới hạn số lượng các trường học, các cơ sở giáo dục.


D. Duy trì phổ biến các trường công lập, hạn chế các trường tư thục.

Câu 8: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?

A. sinh nhiều con để tạo ra nguồn lao động dồi dào.

B. sống tập trung ở những nơi có điều kiện kinh tế phát triển.

C. vận động mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

D. tôn trọng việc lựa chọn giới tính và số con của các gia đình.
Câu 9: Anh NTB (21 tuổi) nhận được giấy gọi nhập ngũ của Ủy ban nhân dân huyện X nhưng bố mẹ anh không muốn con trai thực hiện nghĩa vụ vì anh NTB đang có việc làm ổn định với mức lương khá cao. Suy nghĩ của bố mẹ anh NTB là


A. chính đáng vì bảo vệ quyền lao động và lợi ích của con.


B. hợp lí vì thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân.


C. không thể hiện trách nhiệm với chính sách quốc phòng và an ninh.


D. không đúng vì cản trở chủ trương và thành tích của địa phương.

Câu 10: Việc làm nào dưới đây không phù hợp với chính sách giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước ta?


A. Tích cực sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống.


B. Hoàn thiện cơ chế đãi ngộ cho nhân tài của đất nước.


C. Mở rộng mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục khác.


D. Ưu tiên các nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Câu 11: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động khoa học và công nghệ?


A. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.


B. Tham gia hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh.


C. Mở rộng mạng lưới và đầu tư cho thư viện các trường học.


D. Khuyến khích tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc

Câu 12: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo được hiểu là


A. góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


B. giữ gìn, truyền bá và phát triển văn minh nhân loại


C. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.


D. thực hiện xã hội hóa và công bằng trong giáo dục

Câu 13: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là


A. nâng cao trình độ quản lí khoa học và công nghệ.


B. đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.


C. đổi mới và nâng cao trình độ khoa học và công nghệ.


D. giải đáp kịp thời những vấn đề khoa học và công nghệ.

Câu 14: Thực trạng nào dưới đây phản ánh đúng tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

A. tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm vẫn là vấn đề bức xúc.

B. việc làm đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động.

C. tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.

D. vấn đề việc làm được giải quyết tốt ở cả nông thôn và thành thị.
Câu 15: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả.


A. Tính dân tộc.
B. Tính văn minh và tính đại chúng.


C. Tính dân tộc và tính đại chúng.
D. Tính nhân dân và tính dân tộc.

Câu 16: Nền dân chủ có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là:


A. bản chất của dân chủ tư sản.
B. đặc điểm của dân chủ xã hội chủ nghĩa.


C. đặc điểm của dân chủ tư sản.
D. bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 17: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc của chính sách đối ngoại?


A. Chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.


B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.


C. Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội


D. Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người và vì an ninh thế giới.

Câu 18: Việc làm nào dưới đây không phù hợp với chính sách khoa học và công nghệ?


A. Đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


B. Ưu tiên sử dụng các thiết bị, phương tiện đã cũ, lạc hậu


C. Thường xuyên nâng cao trình độ khoa học và công nghệ.


D. Ra sức chiếm lĩnh kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại.

Câu 19: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân, quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nội dung


A. nói về chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


B. nói về bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


C. nhấn mạnh vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


D. của khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 20: Nội dung nào dưới đây thể hiện phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại?


A. Nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.


B. Tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.


C. Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.


D. Giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 21: Nhà nước ta coi việc thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách việc làm hiện nay nhằm:

A. Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghệp.
B. Phát triển các ngành nghề truyền thống.

C. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
D. Tăng thu nhập cho người lao động.
Câu 22: Gia đình bạn K có bố, mẹ và anh trai thuộc đối tượng đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đợt này. Ngày mai diễn ra bầu cử nhưng vì nhà còn mấy sào ruộng đang gặt dở nên bố bạn K dự định sẽ tranh thủ đi bầu và bỏ phiếu hộ mọi người trong nhà. Nếu là K, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện hiểu biết của mình về dân chủ?


A. Nói với bố: bố, mẹ và anh phải trực tiếp đi bầu mới là thực hiện dân chủ.


B. Đồng ý với bố vì bố là chủ gia đình nên quyết định của bố luôn hợp lí.


C. Không đồng ý với bố nhưng không có ý kiến gì vì mình là con.


D. Xung phong đi bỏ phiếu thay cho bố, mẹ và anh để mọi người đi gặt.

Câu 23: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những:


A. phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh


B. vai trò của quốc phòng và an ninh


C. trách nhiệm của công dân đối với quốc phòng và an ninh.


D. nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

Câu 24: Anh chị M-L kịch liệt phản đối việc cậu con trai mà anh chị rất kì vọng đã lựa chọn chỉ thi tốt nghiệp THPT mà không nộp hồ sơ xét tuyển đại học, ỏ nhà làm nghề truyền thống của gia đình. Nếu em à con trai của anh chị M-L em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây?

A. Nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo lời của bố mẹ dù bản thân không muốn.

B. Thực hiện ý định mà không quan tâm đến việc bố mẹ phản đối.

C. Dùng mọi cách để bố mẹ phải ủng hộ nguyện vọng của mình.

D. Vận động mọi người trong gia đình cùng mình thuyết phục bố mẹ.
Câu 25: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước thuộc nội dung nào dưới đây của chính sách dân số?

A. ý nghĩa.
B. phương hướng.
C. mục tiêu.
D. giải pháp.
Câu 26: Nhận định nào dưới đây thể hiện đúng thực trạng tài nguyên ở nước ta hiện nay?


A. Tài nguyên bị ô nhiễm ở cả thành thị và nông thôn.


B. Tài nguyên đang suy giảm và có nguy cơ cạn kiệt.


C. Tài nguyên nước ta rất đa dạng, phong phú.


D. Tài nguyên được khai thác, sử dụng rất hợp lí.

Câu 27: Con gái đầu lòng của vợ chồng anh K đã lên 5 tuổi, nghe vợ thông báo có thai lần 2, anh K yêu cầu vợ đi xác định lại giới tính thai nhi và nói ới vợ: là con trai thì để, là con gái thì phá thai. Nếu là người thân của anh K , biết tin đó em sẽ chọ cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của mình trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?

A. đồng tình và khuyến khích vợ anh K thực hiện quyết định của chồng.

B. tôn trọng quyết định của anh K, vì đó là quyền của anh ấy.

C. coi như không biết vì việc này không liên quan gì đến mình.

D. phân tích cho anh K hiểu đó là việc làm vi phạm chính sách dân số.
Câu 28: Nội dung: Nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng Nhà Nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản thể hiện:


A. tính chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


B. hình thức của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


C. bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


D. nội dung cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 29: Có nhiều ý kiến khác nhau khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Em thể hiện trách nhiệm của mình bằng việc lựa chọn ý kiến nào dưới đây?


A. Chỉ có cơ quan ban hành pháp luật mới có trách nhiệm.


B. Đây là việc của cơ quan nhà nước, không phải của cá nhân.


C. Chỉ những người giữ chức vụ trong cơ quan Nhà nước mới có trách nhiệm.


D. Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam.

Câu 30: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được coi là một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo vì thực hiện phương hướng này sẽ:


A. tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ phát triển


B. đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi khách quan của đất nước


C. nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.


D. xây dựng được tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

Câu 31: Tăng cường công tác lãnh đạo quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ trung ương đến địa phương; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về kế hoạch hóa gia đình; nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản là.

A. mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số.

B. biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách dân số.

C. giải pháp cơ bản để thực hiện chính sách dân số.

D. phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số.
Câu 32: Trên đường từ trường học về nhà, bạn N và bạn M nhìn thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện thoại. M định hô to cho mọi người biết nhưng N đã ngăn lại vì sợ mang hoạ vào thân. Nếu là M em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền?


A. Không đồng ý với lí do N đưa ra nhưng bỏ về và không nói gì.


B. Rủ N đi báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an.


C. Đồng ý với N và cho rằng bắt trộm là việc của cơ quan công an.


D. Chấp nhận sự ngăn cản của N nhưng quay video và đưa lên Facebook.

Câu 33: Hành vi nào dưới đây gây hại cho tài nguyên và môi trường


A. Tích cực tham gia vệ sinh khu dân cư.
B. Sử dụng chất cấm trong nuôi trồng sinh vật.


C. Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư.
D. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

Câu 34: Chị Ph thường xuyên phê bình và đấu tranh với việc làm chưa đúng của chính quyền địa phương. Việc làm này thể hiện chị Ph là người


A. Thích thể hiện bản thân đối với người dân địa phương.


B. Có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.


C. Hay quan tâm đến những việc không phải của mình.


D. Gây rắc rối cho công việc của các cơ quan Nhà nước.

Câu 35: Để góp phần thực hiện chính sách đối ngoại, công dân học sinh:


A. chỉ nên quan tâm đến tình hình trong nước.


B. phải có thái độ kì thị đối với người nước ngoài.


C. tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.


D. không nên quan tâm tới tình hình quốc tế.

Câu 36: Trong giờ học Giáo dục công dân của lớp 11C, các nhóm học sinh đã tranh luận về vấn đề lực lượng tham gia xây dựng nền quốc phòng và an ninh nhân dân. Ý kiến của nhóm nào dưới đây là đúng?


A. Tham gia xây dựng quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của mọi người, trừ học sinh trong các nhà trường.


B. Chỉ những ai trong quân đội và công an mới phải tham gia xây dựng quốc phòng và an ninh.


C. Chỉ những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự mới phải tham gia xây dựng quốc phòng và an ninh,


D. Toàn thể nhân dân tham gia, trong đó, Quân đội nhân dân và công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Câu 37: Hoạt động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách khoa học và công nghệ?


A. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc


B. Phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.


C. Tích cực nghiên cứu, chiếm lĩnh khoa học – kĩ thuật hiện đại.


D. Bảo tồn, tôn tạo các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Câu 38: Nội dung nào dưới đây thể hiện được phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?


A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.


B. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.


C. Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


D. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng.

Câu 39: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nhân dân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?


A. Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.


B. Nhà nước luôn thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.


C. Nhà nước kế thừa và phát huy tuyền thống tốt đẹp của dân tộc.


D. Nhà nước chăm lo cho lợi ích cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Câu 40: Để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, cần tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương bằng cách


A. tham gia các chương trình hợp tác quốc tế.


B. hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.


C. xây dựng và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.


D. tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho người dân.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Gdcd 11
                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 435

